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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084205007794 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH CÔNG QUỐC AN Nam 05/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.06  

2 084205008688 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VĂN TUẤN ANH Nam 22/01/2005 TRÀ VINH Kinh 5.99  

3 084305010764 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ VŨ HOÀNG ANH Nữ 28/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.53  

4 084305009013 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐÀO NGỌC LAN ANH Nữ 27/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.16  

5 084205009128 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG HOÀNG ÂN Nam 23/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.19  

6 084205007623 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HẢI ÂU Nam 01/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.28  

7 084305010622 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ HẢI ÂU Nữ 19/06/2005 TRÀ VINH Kinh 5.95  

8 084205010904 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC BẢO Nam 04/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.61  

9 084205007890 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG GIA BẢO Nam 23/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.49  

10 084205010113 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VĂN MINH CẦN Nam 17/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.74  

11 084305005626 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ NGỌC CHÂU Nữ 08/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.96  

12 084305005065 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ QUẾ CHI Nữ 06/12/2005 VĨNH LONG Kinh 6.63  

13 084205005655 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH CHÍ Nam 20/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.29  

14 086305008453 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TÔ THỊ KIỀU CHINH Nữ 21/12/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 6.37  

15 084205006922 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI CÔNG DANH Nam 30/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.84  

16 084305005469 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC DIỄM Nữ 29/04/2005 TRÀ VINH Kinh 5.90  

17 084205005175 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TƯỜNG DUY Nam 23/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.77  

18 084205007737 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ KHÁNH DUY Nam 16/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.27  

19 084205008454 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ TẤN DUYÊN Nam 26/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.30  

20 084305010653 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI THỊ MỸ DUYÊN Nữ 05/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.34  

21 084205005805 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HỮU DỰ Nam 16/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.04  

22 084205000277 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ MINH DƯƠNG Nam 25/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.77  

23 084305009376 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ TÂM ĐANG Nữ 04/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.96  

24 084305006577 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ TRÚC ĐÀO Nữ 10/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.69  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
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25 084204005187 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TIẾN ĐẠT Nam 31/10/2004 TRÀ VINH Kinh 6.52  

26 084205005809 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN QUỐC ĐẠT Nam 27/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.56  

27 084205010502 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI THÀNH ĐẠT Nam 18/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.12  

28 084205006807 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG THIÊN ĐĂNG Nam 14/10/2005 LONG AN Kinh 5.90  

29 084205010710 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TÔ CÔNG ĐẤU Nam 01/02/2005 VĨNH LONG Kinh 6.07  

30 084205008706 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO THANH ĐIỀN Nam 26/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.53  

31 084205009084 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM HUỲNH ĐỨC Nam 22/04/2005 TRÀ VINH Kinh 5.99  

32 084205010534 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN PHÚ HÀO Nam 22/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.85  

33 084205009761 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ VĂN NHỰT HÀO Nam 19/08/2005 TRÀ VINH Kinh 5.92  

34 084305008150 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ THÚY HẰNG Nữ 17/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.40  

35 084305009032 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HUỲNH GIA HÂN Nữ 11/10/2005 VĨNH LONG Kinh 6.93  

36 084205010038 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VĂN MINH HẬU Nam 17/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.11  

37 084305009204 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH HIỀN Nữ 18/12/2005 TRÀ VINH Kinh 5.95  

38 084305005123 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ THỊ DIỆU HIỀN Nữ 18/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.12  

39 084205007692 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ TRỌNG HIẾU Nam 19/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.95  

40 084205009930 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH HỘI Nam 20/06/2005 TRÀ VINH Kinh 5.60  

41 084205009783 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG LƯU QUỐC HÙNG Nam 31/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.67  

42 084205011349 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN ĐÔNG HUY Nam 17/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.59  

43 084305006105 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG THỊ KIM HUYỀN Nữ 13/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.82  

44 084305010171 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ ÁNH HUYỀN Nữ 28/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.69  

45 084305006455 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG THỊ HUYỀN Nữ 21/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.72  

46 084305009028 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH Nữ 26/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.14  

47 084205006030 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG HƯNG Nam 26/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.89  

48 084205007095 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH KHA Nam 26/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.86  

49 084204000347 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM VĂN KHANG Nam 20/04/2004 TRÀ VINH Kinh 5.42  

50 084205011193 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH KHANG Nam 29/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.20  

51 084205012191 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG KHANG Nam 27/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.77  

52 084205008894 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC KHANH Nam 20/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.41  

53 084205006503 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG LÊ QUỐC KHÁNH Nam 10/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.56  

54 084205006380 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG KHÁNH Nam 29/12/2005 TRÀ VINH Kinh 8.11  
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55 084205005296 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HUỲNH PHÚC KIÊN Nam 09/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.20  

56 084205004969 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN QUỐC KIỆT Nam 04/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.67  

57 084205008183 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ VĂN ÚT KIỆT Nam 06/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.06  

58 084205006815 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO TUẤN KIỆT Nam 19/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.53  

59 084205005729 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM TỬ KỲ Nam 18/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.93  

60 084305008035 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC THÙY LAM Nữ 27/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.02  

61 084205006147 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN DUY LÂM Nam 12/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.56  

62 084204006992 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM VĂN LINH Nam 12/10/2004 TRÀ VINH Kinh 6.81  

63 084305008581 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TÔ NGỌC YẾN LOAN Nữ 16/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.63  

64 084205005392 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN LONG Nam 20/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.23  

65 084204005721 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ TẤN LỘC Nam 01/10/2004 TRÀ VINH Kinh 5.89  

66 086205003958 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HỮU LỘC Nam 04/03/2005 BÌNH DƯƠNG Kinh 5.89  

67 084205007284 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀI LUÂN Nam 15/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.48  

68 084205009218 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THẾ LỰC Nam 18/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.17  

69 084205007605 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN GIA MÂN Nam 29/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.16  

70 084205006936 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MẠNH MINH Nam 28/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.13  

71 084305005851 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ HỒNG MƠ Nữ 17/12/2005 TRÀ VINH Kinh 5.69  

72 084305005465 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ DIỂM MY Nữ 14/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.33  

73 084205009311 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRỌNG NGÂN Nam 13/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.08  

74 084305006933 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ THU NGÂN Nữ 26/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.09  

75 084305008403 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ KIM NGÂN Nữ 09/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.69  

76 084205011265 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ TẤN NGHIỆP Nam 11/05/2005 TRÀ VINH Kinh 5.73  

77 084305009689 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRỊNH KIỀU NGỌC Nữ 21/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.01  

78 084305009969 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ YẾN NGỌC Nữ 11/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.13  

79 086305004835 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM NGỌC Nữ 10/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.89  

80 084305004863 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MỸ NGỌC Nữ 07/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.38  

81 084204010739 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH NGUYÊN Nam 29/12/2004 TRÀ VINH Kinh 5.51  

82 084205005795 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN PHƯỚC NGUYÊN Nam 21/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.33  

83 084205008167 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THANH NHẢ Nam 14/08/2005 TRÀ VINH Kinh 5.70  

84 084204008337 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN NHÃ Nam 12/11/2004 TRÀ VINH Kinh 6.18  
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85 084205010181 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ THANH NHÃ Nam 03/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.62  

86 084205004813 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐOÀN MINH NHẬT Nam 19/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.58  

87 068304012066 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ DIỆU NHI Nữ 10/06/2004 LÂM ĐỒNG Kinh 6.32  

88 084305006630 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 24/10/2005 VĨNH LONG Kinh 6.64  

89 084305005985 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HUỲNH XUÂN NHI Nữ 21/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.95  

90 084205009494 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ ĐÌNH NHU Nam 21/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.23  

91 084305005233 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRÌ HUỲNH NHƯ Nữ 06/07/2005 TRÀ VINH Kinh 5.90  

92 084205010117 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN PHÁP Nam 31/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.59  

93 084204010165 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐOÀN THANH PHONG Nam 17/07/2004 TRÀ VINH Kinh 6.28  

94 084205011159 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 03/06/2005 TRÀ VINH Kinh 8.13  

95 084305011227 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THI PHƯƠNG Nữ 25/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.46  

96 084305005161 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO MỸ QUYỀN Nữ 16/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.30  

97 084305005839 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN THỊ PHƯƠNG QUỲNH Nữ 04/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.36  

98 084305006371 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 19/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.55  

99 084205007312 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN ĐIỀN SANG Nam 03/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.51  

100 084205011373 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH SƠN Nam 08/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.17  

101 084205006619 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TẤN TÀI Nam 30/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.72  

102 084205005059 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG CÔNG TẠO Nam 12/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.86  

103 084205006166 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NHỰT TÂN Nam 27/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.68  

104 084205010609 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI PHẠM DUY TÂN Nam 14/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.44  

105 084205009434 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÁI TÂY Nam 25/11/2005 BÌNH DƯƠNG Kinh 7.16  

106 084205001873 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HỒNG THÁI Nam 08/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.92  

107 084304009281 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ THU THẢO Nữ 24/09/2004 TRÀ VINH Kinh 6.98  

108 084305008640 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NHƯ THẢO Nữ 18/06/2005 TRÀ VINH Kinh 8.11  

109 084305004870 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ YẾN THẢO Nữ 02/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.11  

110 084205005875 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ CHÍ THIỆN Nam 30/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.59  

111 084205006634 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG QUỐC THỊNH Nam 31/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.04  

112 084205008057 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI XUÂN THỊNH Nam 28/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.52  

113 084205010743 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ MINH THUẬN Nam 15/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.21  

114 084305010598 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY Nữ 09/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.26  
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115 084305007433 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH THỦY Nữ 30/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.13  

116 086305008699 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH THỦY Nữ 26/01/2005 TRÀ VINH Kinh 5  

117 084305008302 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH THÚY Nữ 29/08/2005 TRÀ VINH Kinh 5.60  

118 084305006892 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ MINH THƯ Nữ 24/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.65  

119 084305009760 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH THƯ Nữ 11/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.82  

120 084305005426 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ ANH THƯ Nữ 12/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.91  

121 084305007225 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN HỒNG THY Nữ 21/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.30  

122 084205006410 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM MINH TIÊN Nam 14/05/2005 TRÀ VINH Kinh 5.80  

123 084305010737 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN Nữ 14/06/2005 TRÀ VINH Kinh 5.94  

124 084205000562 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN PHAN TRUNG TIẾN Nam 20/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.87  

125 084205011441 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ MINH TIẾN Nam 16/01/2005 BÌNH DƯƠNG Kinh 6.36  

126 079205029182 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TRUNG TÍN Nam 16/03/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 8.17  

127 084205007192 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN TOÀN Nam 09/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.01  

128 086204004615 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC TOÀN Nam 03/12/2004 VĨNH LONG Kinh 5.27  

129 084305009346 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG Nữ 21/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.15  

130 084305007644 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ THU TRANG Nữ 01/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.38  

131 084305007559 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ MAI TRÂN Nữ 18/09/2005 TRÀ VINH Kinh 5.92  

132 084305005203 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 15/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.71  

133 084205012187 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH TRÍ Nam 29/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.98  

134 084205006411 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG TRÍ Nam 04/11/2005 BẾN TRE Kinh 6.99  

135 084205008426 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH MINH TRÍ Nam 07/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.13  

136 084205006907 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRUNG TRỊ Nam 01/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.44  

137 084205010898 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NHỰT TRIỀU Nam 11/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.57  

138 084305008028 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ THẢO TRINH Nữ 17/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.94  

139 084205008693 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH TRUNG Nam 06/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.04  

140 084305008606 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Nữ 16/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.75  

141 082305006797 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BIỆN THỊ CẨM TÚ Nữ 14/11/2005 ĐỒNG THÁP Kinh 7.17  

142 084305010395 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ THỊ MỘNG TUYỀN Nữ 10/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.80  

143 084305012018 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT Nữ 30/07/2005 TRÀ VINH Kinh 5.92  

144 084305008503 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ BÉ UYÊN Nữ 25/12/2005 TRÀ VINH Kinh 8.33  
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145 084205008839 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM NGUYỄN HOÀI VĂN Nam 27/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.44  

146 084305005254 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ YẾN VY Nữ 16/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.06  

147 084305010282 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY VY Nữ 25/05/2005 TRÀ VINH Kinh 9.20  

148 084305007152 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THẢO VY Nữ 05/03/2005 VĨNH LONG Kinh 8.10  

149 084305009738 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI THẢO VY Nữ 29/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.90  

150 083305008951 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THÚY VY Nữ 01/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.11  

151 084305006746 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ CẨM Y Nữ 25/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.94  

 

Danh sách gồm: 151 thí sinh  

 

 

 


